
 

TT 
Kĩ 

năng 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

 

 

Đọc 

hiểu 

 

 

Thơ và 

thơ lục 

bát 3 0 3 1 0 1 0  60 

2 Viết 

 

Kể lại 

một trải 

nghiệm 

của bản 

thân 
0  0  0  0 1* 40 

Tổng điểm 15 0 15 20 0 10 0 1 10 

Tỉ lệ % 15% 35% 10% 40% 100% 

Tỉ lệ chung 50% 50% 100% 
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TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/Đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 Đọc hiểu 

Thơ  4 chữ, 

thơ 5 chữ, 

thơ lục bát 

* Nhận biết: 
- Nhận biết được đặc 

điểm của thơ: thể thơ, từ 

ngữ, vần nhịp, bố cục, 

những hình ảnh tiêu 

biểu được sử dụng trong 

thơ. 

- Nhận biết từ đơn, từ 

phức (từ ghép và từ láy) 

trong bài thơ.  

* Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của 

bài thơ, cảm xúc chủ đạo 

của nhân vật trữ tình 

trong bài thơ. 

- Nhận xét được nét độc 

đáo của bài thơ thể hiện 

qua từ ngữ, hình ảnh, 

biện pháp tu từ. 

* Vận dụng: 

- Trình bày bài học về 

cách nghĩ và được gợi ra 

từ văn bản.  

- Trình bày được những 

cảm nhận sâu sắc và rút 

ra được những bài học 

ứng xử cho bản thân. 

3TN 
3 TN 

1 TL 
1TL  

2 Viết 

Kể lại một 

trải nghiệm 

của em 

Nhận biết: Nhận biết 

được yêu cầu của đề về 

kiểu bài văn kể về một 

trải nghiệm của em  

   1TL 



Thông hiểu: Viết đúng 

về kiểu bài, về nội dung, 

hình thức 

Vận dụng: Viết được 

bài văn ghi lại một trải 

nghiệm của em. Bố cục 

rõ ràng, mạch lạc, ngôn 

ngữ trong sáng 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn ghi lại 

một trải nghiệm của em. 

Bài viết có đủ những nội 

dung cơ bản của một bài 

văn kể về một trải 

nghiệm 

 

Tổng  3 TN 
4(TN,

TL) 
1TL 1 TL 

Tỉ lệ %  15% 35% 10% 40% 

Tỉ lệ chung  50 50 
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(Đề có 01 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 09 câu) 

    I. ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm) 

        Đọc văn bản sau:  

MẸ LÀ TẤT CẢ 

Mẹ là cơn gió mùa thu 

Cho con mát mẻ lời ru năm nào 

Mẹ là đêm sáng trăng sao 

Soi đường chỉ lối con vào bến mơ. 

 

Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ 

Cho con thành tựu được nhờ tấm thân 

Mẹ thường âu yếm ân cần 

Bảo ban chỉ dạy những lần con sai. 

 

Mẹ là tia nắng ban mai 

Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng 

Lòng con vui sướng nào bằng 

Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi. 

 

Mẹ ơi con chẳng ước gì 

Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua 

Vui nào bằng có mẹ cha 

Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương. 

                                                                              (Lăng Kim Thanh) 

Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6  

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?  

A. Tự do                                                                    B. Song thất lục bát 

C. Năm chữ                                                             D. Lục bát  

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?  

A. Tự sự                                                                    B. Miêu tả 

C. Biểu cảm                                                             D. Nghị luận 

Câu 3: Chủ đề của bài thơ là gì?  

A. Gia đình yêu thương 

B. Vẻ đẹp quê hương 



C. Trò chuyện cùng thiên nhiên 

D. Những trải nghiệm trong đời 

Câu 4: Các từ: “mùa thu, vui sướng, thành tựu, máu mủ” trong đoạn thơ là: 

A. Từ láy                                                                    B. Từ ghép 

C.Từ đơn                                                                    D.Từ đa nghĩa 

 

 

 

Câu 5: Người con thể hiện ước mong gì với mẹ? 

A. Mẹ vui vẻ, gia đình khỏe mạnh. 

B. Mẹ có cuộc sống tốt đẹp 

C. Mẹ bình an, gia đình hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc 

D. Mẹ luôn yêu thương của con. 

Câu 6: Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì? 

A. Tình cảm yêu thương, chăm sóc của mẹ dành cho con và lòng biết ơn, kính trọng 

của con với mẹ 

B. Thể hiện lòng hiếu thảo của người con dành cho người mẹ 

C. Nhấn mạnh tình cảm yêu thương, chăm sóc của mẹ dành cho con 

D. Ca ngợi tình cảm sâu nặng của con dành cho mẹ 

Câu 7 (2,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ  được sử dụng trong 

khổ thơ sau:  

“Mẹ là cơn gió mùa thu 

Cho con mát mẻ lời ru năm nào 

Mẹ là đêm sáng trăng sao 

Soi đường chỉ lối con vào bến mơ” 

Câu 8 (1,0 điểm): Từ nội dung của văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản 

thân mình trong cách ứng xử với mẹ hằng ngày? 

II. VIẾT (4,0 điểm): 
Những trải nghiệm trong cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc 

và bài học quý giá. Hãy viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy) kể về một trải nghiệm 

đáng nhớ của em. 

 

------------ Chúc các con làm bài tốt và đạt kết quả cao ------------ 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 6,0 

 1 D 0,5 

2 C 0,5 

3 A 0,5 

4 B 0,5 

5 C 0,5 

6 A 0,5 

 5 - BPTT (0,5) 

+ Điệp ngữ: “Mẹ là”   

+ So sánh “Mẹ là cơn gió mùa thu”, “Mẹ là đêm sáng trăng sao” 

- Tác dụng 

  + Tạo nhịp điệu, giọng điệu tha thiết (0,25) 

  + Khiến cho câu thơ trở nên gợi hình, gợi cảm (0,25) 

  + Khẳng định tình yêu thương của mẹ luôn che chở, bao bọc, soi 

đường, dẫn lối và đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường của cuộc 

sống (0,5)  

  + Bày tỏ cảm xúc trân trọng, yêu thương của tác giả với tình mẫu tử. 

(0,5) 

2,0 

 6 - Hs nêu được những hành động của bản thân thể hiện người con hiểu 

thảo: phải biết yêu thương, trân trọng, biết ơn tình cảm của  mẹ dành 

cho bản thân, luôn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, hoàn thiện 

bản thân,… 

1,0 

II  VIẾT 4,0 

  a. Hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc bài văn: Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý 

được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. 

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

- Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo 

- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất 

1,0 

  b. Nội dung: 

* Mở bài: (0,5) 
- Giới thiệu khái quát trải nghiệm đáng nhớ của em  

* Thân bài: 

3,0 



- Tình huống (hoàn cảnh: địa điểm và thời gian) xảy ra trải nghiệm, 

các nhân vật liên quan. (0,5) 

- Diễn biến của trải nghiệm (1) 

- Điều đặc biệt của trải nghiệm đó khiến em nhớ đến tận bây giờ hoặc 

khiến em thay đổi, tự hoàn thiện bản thân (0,5) 

* Kết bài: (0,5) Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân hoặc bài 

học rút ra từ trải nghiệm ấy. 
 


